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	TT
	
Họ tên thanh niên xung phong
	Ngày, tháng, năm sinh
	
Quê quán
	
Chỗ ở hiện nay
	
Nguyên nhân không đủ điều kiện xét hồ sơ

	1
	Nguyễn Văn Nhung
	10/03/1954
	Xã Quảng Hưng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	2
	Phạm Văn Thỉnh
	01/01/1943
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình.
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình.
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	3
	Trương Đình Thái
	25/8/1946
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình.
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình.
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	4
	Nguyễn Thị Hường
	10/11/1948
	Xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, T.Quảng Bình.
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình.
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	5
	Nguyễn Thị Quế 
	13/09/1953
	xã Quảng Hợp, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	6
	Lê Trọng Dinh

	25/01/1952
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	7
	Trịnh Thị Định
	1953
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	8
	Tưởng Thị Hoa
	10/10/1952
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	9
	Tưởng Thị Phiên
	15/10/1950
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	10
	Tưởng Thanh Phê (đã chết)
	23/03/1951
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	11
	Nguyễn Thị Điểm
	10/10/1953
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	12
	Lê Thị Ba
	05/05/1951
	Xã ảnh Dương, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	13
	Tưởng Văn Sỹ
	10/10/1942
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	xã Quảng Tùng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	14
	Trịnh Thị Hương
	26/06/1950
	Xã Quảng Hưng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	15
	Nguyễn Văn Quyên
	16/10/1938
	Xã Quảng Hưng, H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	16
	Đậu Thị Hoà
	14/11/1957
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	17
	Phạm Thị Tăng
	10/10/1949
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	18
	Lê Quang Lương
	11/08/1949
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	19
	Tưởng Thị Hạnh
	17/11/1952
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	20
	Trịnh Xuân Thảo
	06/06/1931
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	21
	Đặng Thị Minh
	10/08/1947
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	22
	Lê Thị Nen
	10/08/1952
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	23
	Lê Thị Khâm
	09/11/1950
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	24
	Phạm Thị Thơm
	10/11/1952
	Xã Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, T.Quảng Bình.
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	25
	Tưởng Thanh Chương
	15/06/1950
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	26
	Nguyễn Thanh Vân
	10/10/1944
	Xã Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, T.Quảng Bình.
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	27
	Tưởng Văn  Bảy
	02/1950
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên

	28
	Lê Văn Hỷ
	10/10/1932
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Xã  Quảng Tùng H.Quảng Trạch, T.Quảng Bình
	Không có giấy tờ pháp lý chứng minh Thanh niên xung phong đi từ 24 tháng trở lên



